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A. TỰ LUẬN 

1. Hãy chỉ ra các nguyên nhân dẫn con người sa vào các tệ nạn xã hội? 

Trả lời: 

- Bạn bè xấu lôi kéo, rủ rê 

- Tò mò 

- Thiếu hiểu biết 

- Lười nhác, ham chơi, đua đòi 

- Hoàn cảnh gia đình éo le 

- Bị dụ dỗ, ép buộc, khống chế 

- Sự nuông chiều, buông lỏng quản lí của cha mẹ đối với con cái 

2. Có ý kiến cho rằng: "Tệ nạn mại dâm là chuyện của người lớn, học 

sinh lớp 8 chưa cần phải quan tâm". Em có đồng ý với ý kiến trên hay 

không? Tại sao? 

Trả lời: 

Em không đồng ý với ý kiến trên vì mại dâm là một trong những tệ nạn nguy 

hiểm và bất cứ ai cũng có trách nhiệm phòng chống. Trẻ em vẫn có thể bị lửa 

và rơi vào tệ nạn này 

B. Trắc nghiệm 

Câu 1: Các loại tệ nạn xã hội là? 

A. Tham nhũng, nghiện game không lành mạnh. 

B. Xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp, lừa đảo. 

C. Ma túy, mại dâm. 

D. Cả A, B, C. 

Đáp án: D 

Câu 2: Trẻ dưới 14 tuổi khi vi phạm pháp luật áp dụng hình thức nào? 

A. Đưa vào trường giáo dưỡng 1 năm kể từ ngày vi phạm. 

B. Cảnh cáo. 

C. Phạt tù. 

D. Khuyên răn. 

Đáp án: A 

Câu 3: Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội 

mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bao nhiêu năm tù? 

A. 12 năm.           B. 13 năm.            C. 14 năm.          D. 15 năm. 

Đáp án: D 

Câu 4: Người bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm? 

A. Từ đủ 14 tuổi trở lên. 

B. Từ đủ 16 tuổi trở lên. 

C. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 

D. Từ đủ 20 tuổi trở lên. 

Đáp án: B 



Câu 5: Tệ nạn xã hội là là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch 

chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng 

về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là? 

A. Tệ nạn xã hội. 

B. Vi phạm pháp luật. 

C. Vi phạm đạo đức. 

D. Vi phạm quy chế. 

Đáp án: A 

Câu 6: Tệ nạn nguy hiểm nhất là? 

A. Cờ bạc. 

B. Ma túy. 

C. Mại dâm. 

D. Cả A, B, C. 

Đáp án: D 

Câu 7: Tác hại của tệ nạn xã hội là? 

A. Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người. 

B. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. 

C. Rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi dân tộc. 

D. Cả A, B, C. 

Đáp án: D 

Câu 8: Con đường nào ngắn nhất làm lây nhiễm HIV/AIDS? 

A. Ma túy, mại dâm 

B. Cờ bạc, rượu chè. 

C. Xâm hại tình dục, bạo lực gia đình. 

D. Cả A, B, C. 

Đáp án: A 

Câu 9: Hình thức cao nhất xử phạt vi phạm pháp luật là? 

A. Tử hình.          B. Chung thân.          C. Phạt tù.          D. Cảnh cáo. 

Đáp án: A 

Câu 10: Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm 

chiếm đoạt chất ma túy thì bị phạt bao nhiêu năm? 

A. Từ 1 năm đến 3 năm. 

B. Từ 3 năm đến 5 năm. 

C. Từ 2 năm đến 7 năm. 

D. Từ 2 năm đến 5 năm. 

Đáp án: C 

 

 

 

 

 



BÀI 14 Phòng chống nhiễm HIV/AIDS 

 

A. TỰ LUẬN 

1. Mọi người có thể phòng, tránh HIV/AIDS được không? Em hãy nêu 

những biện pháp phòng, tránh mà em biết? 

Trả lời: 

- Mọi người có thể phòng, tránh HIV/AIDS 

- Cách phòng, tránh HIV/AIDS 

+ Tránh tiếp xúc với máu của người đã bị nhiễm HIV/AIDS 

+ Không dùng chung bơm, kim tiêm 

+ Không quan hệ tình dục bừa bãi 

2. Nếu bố, em, anh chị em hoặc bạn thân của em bị nhiễm HIV/AIDS thì 

em sẽ làm gì? 

Trả lời: 

Nếu bố, em, anh chị em hoặc bạn thân của em bị nhiễm HIV/AIDS thì em sẽ 

gần gũi, chăm sóc, động viên, an ủi họ vượt lên bệnh tật để kéo dài sự sống. 

B. Trắc nghiệm 

Câu 1: Tên gọi của 1 loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người là? 

A. HIV.        B. AIDS.            C. Ebola.             D. Cúm gà. 

Đáp án: A 

Câu 2: HIV/AIDS lây qua con đường nào? 

A. Quan hệ tình dục. 

B. Từ mẹ sang con trong quá trình mang thai. 

C. Dùng chung ống kim tiêm. 

D. Cả A, B, C. 

Đáp án: D 

Câu 3: HIV/AIDS không lây qua con đường nào? 

A. Giao tiếp: bắt tay, vỗ vai. 

B. Hiến máu. 

C. Quan hệ tình dục. 

D. Dùng chung ống kim tiêm. 

Đáp án: A 

Câu 4: Thời gian điều trị thuốc kháng vi rút HIV/AIDS bao lâu? 

A. 10 năm.         B. 15 năm.           C. 20 năm.       D. Suốt đời. 

Đáp án: D 

Câu 5: Dấu hiệu lâm sàng chính khi mắc HIV/AIDS là? 

A. Sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể. 

B. Sốt kéo dài trên 1 tháng. 

C. Ỉa chảy kéo dài trên 1 tháng. 

D. Cả A, B, C. 

Đáp án: D 



Câu 6: Thời gian dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tốt nhất là trong thời gian 

nào? 

A. 1 tiếng. 

B. 1 tuần. 

C. Ngay sau 2-3 giờ đầu. 

D. 1 tháng. 

Đáp án: C 

Câu 7: Tác hại của AIDS/HIV là? 

A. Nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của con người. 

B. Ảnh hưởng đến tương lai nòi giống của dân tộc. 

C. Ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội đất nước. 

D. Cả A, B, C. 

Đáp án: D 

Câu 8: Ở Việt Nam hiện nay, xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS có thể 

tiến hành khi nào? 

A. Trẻ em dưới 6 tháng tuổi. 

B. Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên. 

C. Trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên. 

D. Trẻ em từ 3 tháng tuổi trở lên. 

Đáp án: C 

Câu 9: Các việc làm phòng, chống HIV/AIDS là? 

A. Tuyên truyền tới mọi người tác hại của ma túy để mọi người phòng chống. 

B. Tham gia các hoạt động phòng, chống tại địa phương. 

C. Không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy. 

D. Cả A, B, C. 

Đáp án: D 

Câu 10: Tội cố ý truyền HIV/AIDS cho người khác bị phạt tù bao nhiêu lâu? 

A. Từ 1 năm đến 3 năm. 

B. Từ 3 năm đến 5 năm. 

C. Từ 3 năm đến 10 năm. 

D. Từ 2 năm đến 5 năm. 

Đáp án: C 

 


